BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
-------- Poc 1ap - Ty do - Hanh phic

Sb: 32/2013/TT-BYT Ha Néi, ngay 17 thang 10 nam 2013
THONG TU
HUGONG DAN QUAN LY, THEO DOI BPIEU TRI NGUOI NHIEM HIV VA NGUOI PHOI
NHIEM VOI HIV

Can cir Nghi dinh s6 63/2012/NB CP ngay 31 thang 8 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chucc
ndng, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chirc Bé Y té;

Theo dé nghi ciia Cuc trueong Cuc Phong, chong HIV/AIDS va Cuc truéng Cuc Quan 1y khdm,
chita bénh;

B truong Bo Y. té ban hanh Thdng tur hudng dan quan 1y, theo ddi diéu tri ngwoi nhiém HIV va
nguoi phoi nhiem voi HIV.

Chwong I
QUY DINH CHUNG
Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh va ddi twong ap dung

Thong tu nay huong dan thyc hién viéc quan ly, theo doi diéu tri _nguoi nhiém HIV va
ngudi phoi nhiém véi HIV, bao gom do6i tuong t1ep nhan, quy trinh tiép nhan, danh gia tinh
trang sirc khoé va quan 1y, theo ddi diéu tri bang thudc khang HIV.

Pi¢u 2. Nguyén tic quan ly, theo déi diéu tri ngwoi nhiém HIV va nguoi phoi nhiém
voi HIV

1. Bao dam tinh lién tuc cua qué trinh diéu tri ddi véi nguoi dang diéu tri bang thude
khang HIV.

2. Cung cap truc tiép cho nguoi nhiém HIV, ngudi phoi nhiém véi HIV tat ca cac ndi dung
lién quan dén quyen nghia vu cua nguoi do trong qua trinh quan ly, theo doi diéu tri. Trudng
hop nguoi nhiém HIV 13 ngudi dudi 16 tudi hodc 1a nguoi mat nang lyc hanh vi dan sy, khong
¢6 nang luc hanh vi dan sy hodc co nang lyc hanh vi dan su nhung khong day du thi phai cung
cap thong tin cho cha, me hodc nguoi giam ho hop phap cia ngudi do va chi duge thyc hién
viéc cung céap thong tin truc tiép cho dbi twong nay khi c6 sy dong ¥ bang vin ban cta cha, me
hodc nguoi gidm hd hop phép cua nguoi do.

3. Viéc diéu tri du phong cac nhiém trung co hoi va diéu tri bang thudc khang HIV phai
tuan thu cac nd1 dung duoc quy dinh tai Quyét dinh s6 3003/Qb-BYT ngay 19 th&dng 8 nam
2009 cua Bo truong BO Y té vé viéc ban hanh hudng din chan doan va diéu tri HIV/AIDS va
Quyet dinh so 4139/QD BYT ngay 02 thang 11 nam 2011 cua Bo truong BO'Y té vé viéc sira
ddi, bd sung mot sb ndi dung trong “Hudng dan chan doan va diéu tri HIV/AIDS” ban hanh
kém theo Quyét dinh s6 3003/QD-BYT ngay 19 thang 8 nim 2009 cua Bo truong BO Y té (sau
day goi tat 1a Huéng dan chan doan, diéu tri HIV/AIDS).

Chuong 11
QUAN LY, THEO DOI PIEU TRI NGUOI NHIEM HIV TAI CO SO PIEU TRI

Muc 1. QUAN LY, THEO DOI PIEU TRI NGUOI NHIEM HIV PANG KY LAN PAU
TAI CO SO PIEU TRI

Piéu 3. P6i twong tiép nhin



1. Nguoi 16n va tré em tir du 18 thang tudi tré 1én co két qua xét nghiém khang dinh HIV
duong tinh.

2. Tré em dudi 18 thang tudi c6 két qua xét nghiém HIV duong tinh bang ki thuat sinh
hoc phan tu.

Pié¢u 4. Quy trinh tiép nhén

1. Tu véan theo ndi dung quy dinh tai Thong tu s6 06/2012/TT-BYT ngay 30 thang 4 ndm
2012 cua Bo truong B Y t€ quy dinh vé diéu kién thanh 1ap va ndi dung hoat dong doi voi to
chure tu van veé phong, chong HIV/AIDS.

2. Can ctr muc do hi€u biét ctia nguoi nhiem HIV vé cac ndi dung lién quan dén cham soc,
dieu tri HIV dé thuc hién viéc cung cap cac thong tin dudi day:

a) Loi ich caa dy phong cac bénh nhiém trung co hoi;

b) Loi ich cua diéu tri bang thudc khang HIV kip thoi va hiu qua cia viée dieu trj bang
thuoc khang HIV muon, khong dugc diéu tri bang thuoc khang HIV;

¢) Vai tro ciia ché d6 dinh dudng va sbng tich cuc ddi vai stic khoe ciia ngudi nhidm HIV;

d) Su can thiét cuia viéc xét nghiém HIV cho céc thanh vién trong gia dinh, ngudi ¢ quan
hé tinh duc, stir dung chung bom kim tiém véi nguoi nhiem HIV.

3. Lap Bénh an ngoai tra theo mau quy dinh tai Phy luc s6 01 ban hanh kem theo Thong tu
nay doi vai nhirng truong hop nguoi nhiem HIV dong y dang ky cham soc dieu tri HIV/AIDS.

4. Danh gia tinh trang strc khoe cia ngudi nhiém HIV theo quy dinh tai Piéu 5 va xu tri
sau danh gia theo quy dinh tai Diéu 6 Thong tu nay.

Piéu 5. Panh gia tinh trang sirc khée ciia ngwoi nhiém HIV

1. Khai thac tién sir sir dung thudc khang HIV, thong tin vé cac thude dang sir dung va tac
dung phu cua thudc; tién st diéu tri dy phong lay truyén HIV tir me sang con doi véi truong
hop phu nit mang thai va tré em.

2. X&c dinh giai doan 1am sang, chiéu cao, cdn nang cta ngudi bénh. Po6i véi tré em, can
thuc hién thém viéc danh gia su phat trien tam than va thé chat cua tré.

3. Sang loc bénh lao.
4. Chan doan cac bénh nhiém trung co hdi va cac bénh khac.

5. Xét nghiém: CD4, cong thirc mau, chirc nang gan, creatinine, HBsAg, anti-HCV va cac
xét nghiém can thiét khac.

6. Xac dinh giai doan mién dich.

7. X4c dinh tiéu chuan diéu trj bang thudc khang HIV.

8. Hoi chan hodc gidi thiéu ngudi bénh dén cac co s y té khac khi can thiét.
Piéu 6. Xir Iy sau khi danh gia tinh trang strc khoé

1. B6i v6i nguoi nhiém HIV chwa du tiéu chuan didu tri bang thude khang HIV: thyc hién
viéc quan ly, theo ddi di€u tri theo quy dinh tai Diéu 8 Thong tu nay.

2. DBbi voi ngudi nhiém HIV du tiéu chudn diéu tri bing thude khang HIV:

a) Truong hop ngudi nhiém HIV dang méic nhiém tring co hoi: diéu tri ngay cac nhiém
trung co hdi theo quy dinh ctia Huéng dan chan doan, diéu trj HIV/AIDS. Sau d6 danh gia lai
tinh trang strc khoé ctia ngudi nhidm HIV dé quyét dinh viéc ap dung diéu tri du phong nhiém
tring co hdi bang Cotrimoxazole, du phong mic bénh lao bang INH, dong thoi didu tri bang
thudc khang HIV theo quy dinh tai Piéu 9 Thong tu nay;



b) Truong hop nguoi nhiém HIV khong méc nhiém trung co hoi: diéu tri dy phong nhi‘ém
trung co hoi bang Cotrimoxazole, dy phong mac bénh lao bang INH dong thoi dicu tri bang
thuoc khang HIV theo quy dinh tai Dicu 9 Thong tu nay.

3. Hoan thién bénh an ngoai tra theo mau quy dinh tai Phy luc s6 01 ban hanh kém theo
Thong tu nay.

4. Trudng hop tinh trang bénh cta ngudi nhiém HIV vuot qua kha ning diéu tri ciia co so
y té thyc hién viéc - quan ly, diéu tri va chim soc nguoi nhiém HIV va ngudi phoi nhiém voi
HIV (sau day goi tit 13 co s diéu tri) phai thyuc hién viéc chuyén ngudi bénh dén co s6 y té co
du kha nang diéu tri.

Muc 2. QUAN LY, THEO DOI PIEU TRI NGUOI NHIEM HIV PANG PUQC QUAN
LY TAI CO SO PIEU TRI

Piéu 7. Péi twong quan ly
Nguoi nhiém HIV di ¢6 hd so bénh an tai co s diéu trj.

]?iéu 8. Quan ly, theo ddi diéu tri d6i voi ngudi nhiém HIV chua di tiéu chuin diéu
tri bang thuoc khang HIV

1. Tu vAn tuan thu diéu tri dy phong nhiém trung co hdi, du phong mic lao va loi ich cua
tai kham dung hen.

2. Panh gia tinh trang strc khoe nguoi nhiém HIV khi tai kham:

a) bdi véi ngudi nhiém HIV dén tai khém‘theo lich hen: thyc hién cac ndi dung danh gia
theo quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, 5, 6 va 7 Biéu 5 Thong tu nay;

b) Péi v6i ngudi nhiém HIV dén tai kham do c6 céc biéu hién 1am sang bat thuong: cin cir
vao tinh trang bénh ly nguoi nhiem HIV, co sd di€u tri quyet dinh cach xur tri phu hop.

3. biéu tri dy phong méc bénh lao khi nguoi nhiém HIV da tiéu chuan.

4. Piéu trj cac bénh nhidm tring co hdi va cac tridu ching bénh 1y khac (néu co).

5. Panh gia tiéu chuan diéu trj bang thuc khang HIV trong tat ca cac lan tai kham:

a) Néu nguoi nhiém HIV chua du tiéu chuan diéu tri: Tiép tuc quan 1y theo doi diéu tri
theo cac ndi dung quy dinh tai Dicu nay;

b) Néu nguoi nhiém HIV du tiéu chuan diéu tri: Thong béo cho ngudi nhiém HIV vé viée
da du tiéu chuan dicu tri va thuc hién theo cac ndi dung quy dinh tai Diéu 9 Thong tu nay.

6. Ghi chép day d thong tin cia ngudi nhiém HIV vao S6 dang ky trude diéu tri bang
thudc khang HIV theo mau quy dinh tai Phu luc s6 02 ban hanh kém theo Thong tu nay.

7. Xét nghiém CD4 theo dinh ky 06 thang/lan hodc som hon tiy thudc tinh trang cu thé
cua nguoi bénh.

8. Hen tai kham theo dinh ky: 03 thang/lan.

9. Truong hop tinh trang bénh cta nguoi nhiém HIV vuot qua kha ning diéu tri ciia co s&
dicu tri thi phai thuc hién viéc chuyén nguoi bénh dén co sd y té ¢6 du kha nang di€u tri.

10. Cép Phiéu chuyén tiép diéu tri theo mau quy dinh tai Phu lyc sb 03 ban hanh kém theo
Thong tu nay doi véi truong hop ngudi bénh chuyén sang dicu tri tai co s¢ dicu tri Khac.

Piéu 9. Quan ly, theo ddi diéu tri ddi véi ngwoi nhiém HIV di tiéu chuin diéu tri
bang thuoc khang HIV

1. Quy trinh diéu tri bang thudc khang HIV:

a) Cung cap thong tin vé phac do diéu tri bang thuéc khang HIV ma ngudi nhiém HIV s&
sir dung: tén thude, lidu lugng, cach udng thude, tac dung phu va xir tri tic dung phu cua thudc;
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b) Tu van vé tuan thu di€u tri va su can thiét cua ngudi ho trg dicu tri cho nguoi nhiém
HIV;

¢) Panh gia su san sang diéu tri bang thudc khang HIV cua ngudi nhiém HIV;

d) Cép thudc khang HIV khi nguoi nhiém HIV san sang diéu tri bang thubc khang HIV va
thong bao cho nguoi nhiem HIV vé lich cap thuoc theo ndi dung quy dinh tai Khoan 4 bicu
nay;

d) Thong bao cho ngudi nhiém HIV vé lich tai kham:

- B6i v6i tré em: Tai khdm tir 01 dén 03 thang/lan tiy thudc vao do tudi va tinh trang bénh
cua tré;

- Péi v6i nguoi 16n: tai kham hing thang trong 06 thang sau khi bat dau diéu tri bang
thuoc khang HIV, sau d6 can ctr vao mirc do dap ung dicu tri va tuan thu diéu tri cua ngudi
bénh c6 the tai kham 06 thang/lan;

e) Truong hop tinh trang bénh cta ngudi nhiém HIV vuot qua kha ning diéu tri clia co sé
di€u tri thi phai thuc hién viéc chuyén ngudi bénh dén co s¢ y t€ cd du kha nang dicu tri.

g) Céap phleu chuyén tiép diéu tri theo mau quy dinh tai Phu luc s6 03 ban hanh kém theo
Thong tu nay ddi v6i trudng hop nguoi bénh chuyén sang diéu tri tai co so diéu tri khac

h) Ghi chép day du thong tin cua ngudi nhiém HIV vao S6 Piéu tri bang thuc khang HIV
theo mau quy dinh tai Phu luc s6 04 ban hanh kém theo Thong tu nay.

2. Panh gia tinh trang strc khoe va xtr 1y khi tai kham:

a) Banh gia giai doan 1am sang;

b) Xét nghiém CD4 theo dinh ky 06 thang/lan hodc sém hon tuy thudc tinh trang cu th‘é
cua nguoi nhiem HIV va thuc hién cac xét nghiém theo doi dicu tri khac tuy thudc phac do
diéu tri bang thuoc khang HIV ma nguoi nhiém HIV dang sir dung;

) Phat hi¢n va diéu tri cac bénh nhiém trung co hdi mai;

d) Phat hién va xir tri tac dung phuy cua thudc;

d) Panh gia va hd tro tuan thu diéu tri;

e) Sang loc, phat hién cac biéu hién thit bai vé 1am sang, that bai vé mién dich va cac yéu

tb nguy co gay that bai diéu tri bang thudc khang HIV ddi v6i ngudi nhiém HIV da co thoi
gian diéu tri thuc khang HIV bac 1 tir 06 thang tré 1én.

g) Xt ly sau khi tai kham:

- Truong hop nguoi nhiém HIV dap Gng tot voi phac do thude khang HIV dang sir dung
thi ti€p tuc phac do do. Riéng doi vai tré em, can di€u chinh licu lugng va dang thuoc phu hop
véi can nang va lira tudi cua tre;

- Trudng hop ngudi nhim HIV c6 biéu hién thit bai diéu tri voi phac dd hién tai phai
danh gia lai vé tinh trang 1am sang, xét nghiém CD4, muc do tuan thu diéu tri cua nguoi nhiém
HIV va thuc hién xét nghiém do tai lwong HIV1 trong theo doi, diéu tri HIV/AIDS dé xac dinh
that bai di€u tri va quyét dinh chuyén phac do6 phu hop.

3. Cap thudc khang HIV:

a) Ddi voi lan cip thude dau tién: Huéng dan ngudi nhiém HIV cach sir dung va bao quan
thude, cach phat hién tac dung phu cua thude va xur tri tadc dung phu cua thudc;

b) Déi v6i cac 1an cap thude tiép theo: trude khi cép thudc phai danh gia tac dung phu cta
thudce, sang loc bénh lao va tuan thu diéu tri:



Trudng hop nguoi nhiém HIV khong cé cac bicu hién bat thudng va tuan thu diéu tri tot
thi ti€p tuc cap thudc theo phac do dang dicu tri;

Truong hop ngudi nhiém HIV ¢ biéu hién bat thuong vé 1am sang hodc cd biéu hién
khong tuan thu diéu tri thi nh&n vién y t€ thuc hién viéc cap thuoc phai gigi thi€éu nguoi nhiem
HIV dén bac sy diéu tri.

¢) Lich cip thudc: Pinh ky hang thang.

Muc 3. QUAN LY, THEO DOI PIEU TRI NGUOI NHIEM HIV CHUYEN DEN TU CO
SO PIEU TRI KHAC

Pic¢u 10. P6i twong ti€p nhan
Ngudi nhiém HIV di dang ky quan 1y, theo ddi diéu tri tai co s& diéu trj khac.
Piéu 11. Quy trinh tiép nhan

1. Tiép nhan Phleu chuyén tiép diéu tri va giri phiéu phan h01 tiép nhan diéu tri theo mau
quy dinh tai Phu luc s6 03 ban hanh kém theo Thong tu ndy vé co s& diéu tri noi gidi thiéu
nguoi bénh.

2. Hoan thién cac ndi dung vé hanh chinh trong Bénh 4n ngoai trt theo mau quy dinh tai
Phu lyc s6 01 ban hanh kém theo Thong tu nay.

3. Can ctr theo cac ndi dung chuyén mon trong Phiéu chuyén tiép diéu tri, co s diéu tri 6
trach nhiém thuc hién:

a) Danh gia tinh trang strc khoe cua ngudi nhiém HIV theo quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4,
5 va 6 Diéu 5 Thong tu nay hodc tién hanh héi chan, gidi thi€u ngudi nhiem HIV dén céc co so
y teé phu hop;

b) Thuc hién viéc quan ly, theo doi diéu trj theo cac noi dung quy dinh tai Diéu 12 Thong
tu nay.

Diél‘l 12. Noi dung quin 1y, theo ddi diéu tri doi véi ngwoi nhiém HIV chuyén dén tir
co sé dieu tri khac

1. Bbi véi nguoi nhiém HIV chua du tiéu chuan diéu tri bang thuc khang HIV: Thyc hién
viéc quan ly, theo doi di€u tri theo cac ndi dung quy dinh tai Dicu 8 Thong tu nay.

2. béi Vo1 nguoi nhiém HIV dang diéu trj bang thudc khang HIV: Thuc hién viéc quan ly,
theo doi dicu tri theo cac ndi dung quy dinh tai c&c khoan 2, 3 va 4 Biéu 9 Thong tu nay.

Chuong |11
QUAN LY, THEO DOI PIEU TRI NGUOI PHOI NHIEM VOI HIV
Didu 13. Pdi twong tiép nhin
1. Tré sinh ra tir me nhiém HIV.
2. Nguoi bi phoi nhiém véi HIV.
Piéu 14. Quy trinh tiép nhin
1. B6i v6i tré sinh ra tir me nhiém HIV:
a) Tu van vé su can thiét chim soc va theo ddi diéu tri ddi voi tré sinh tir me nhidm HIV;

b) Hoan thién Bénh &n ngoai trii theo mau quy dinh tai Phy luc s6 01 banNhénh kém theo
Thong tu nay doi voi nhimng truong hop nguoi chdm soc tré sinh ra tir me nhiem HIV dong y
dang ky cham soc dieu tri HIV/AIDS cho tré;

¢) Thuc hién viéc quan 1y, theo ddi diéu tri theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu 15 Thong tu
nay.



2. D6i voi ngudi bi phoi nhiém véi HIV:

a) Tu van vé su can thiét cham soc va theo doi diéu tri sau phoi nhiém véi HIV;

b) Lap hé so quan Iy phoi nhiém véi HIV bao gom:

- Bénh 4n ngoai tra theo mau quy dinh tai Phu luc s6 01 ban hanh kém theo Théng tu nay;

- Ban sao cac xét nghiém xac dinh tinh trang nhiém HIV cia ngudi bi phoi nhiém va
ngudn gay phoi nhiém (néu co);

- Cac gidy to lién quan khac (néu co).
\ c¢) Thuc hién viéc quan ly, theo doi diéu tri theo quy dinh tai Khoan 2 biéu 15 Thong tu
nay.
Pic¢u 15. Noi dung quén ly theo ddi diéu tri doi véi nguwoi phoi nhiém véi HIV
1. B6i v6i tré sinh ra tir me nhiém HIV:
a) Banh gia tinh trang toan than, phat trién tAm than, thé chit cua tré;
b) Tu van nudi dudng phu hop;

c) DiéuNtri du phong lay truyén HIV tir me sang con bang thudc khang HIV theo quy dinh
tai Huong dan chan doan, diéu tri HIV/AIDS;

d) Du phong nhiém tring co hdi bang Cotrimoxazole khi tré dugc 04 dén 06 tuan tudi;

d) Tu van vé tuan thu diéu tri, theo ddi tac dung cta thudc va cach xir tri khi c6 tac dung
dung phuy;

e) Chi dinh xét nghiém phat hién HIV theo quy dinh tai Quyét dinh s 1053/Qb-BYT
ngay 02 thang 4 nam 2010 cua B truong Bo Y té vé viéc ban hanh Huéng dan xét nghiém
phét hién nhiém HIV cho tré dudi 18 thang tuoi;

) Theo ddi chit ché dién bién 14m sang phat hién sém biéu hién nhiém HIV cia tré trong
tat ca cac lan dén kham;

h) Thuc hién diéu trj bang thu(A')cNkhéng HIV theo quy dinh tai Diéu 9 Thong tu nay ngay
khi tré c6 cac biéu hién lam sang nhiém HIV hodc khi tré 6 ket qua xét nghiém bang ky thuat
sinh hoc phan tir lan 1 duong tinh hodc khi tré c6 xét nghiém khang dinh HIV duong tinh;

i) Ghi chép day dui cc thong tin vao S6 theo ddi phoi nhiém véi HIV theo miu quy dinh
tai Phu luc s6 05 ban hanh kém theo Thong tu nay.

2. DBbi v6i nguoi bi phoi nhidm véi HIV:

a) Panh gia nguy co phoi nhiém véi HIV;

b) Xéc dinh tinh trang HIV ctia ngu6n gay phoi nhiém;

¢) X4c dinh tinh trang HIV ctia nguoi bi phoi nhiém;

d) Hoan thién ho so quan 1y nguoi phoi nhiém véi HIV;

d) Piéu tri du phong sau phoi nhiém theo Huéng dan chan doan, diéu tri HIV/AIDS;

e) Ghi chép ddy du cac thong tin vao S6 theo ddi phoi nhiém véi HIV theo mau quy dinh
tai Phu luc s6 05 ban hanh kém theo Thong tu nay;

g) Thuc hién viéc quan ly, theo ddi nguoi dugce diéu tri du phong sau phoi nhiém theo
Hudng dan chan doan, diéu tri HIV/AIDS:

- Truong hop nguoi bi phoi nhiém véi HIV duoc khang dinh nhiém HIV thi thyc hién viéc
quan ly, theo doi di€u tri theo cac quy dinh tai Chuong Il Thong tu nay;



- Truong hop ngudi bi phoi nhiém véi HIV duge khang dinh khong nhiém HIV thi thyc
hién tu van vé phoi nhiém véi HIV va du phong phoi nhiém véi HIV theo quy dinh tai Thong
tu s6 06/2012/TT-BYT ngay 30 thang 4 ndm 2012 cua Bo truong Bo Y té quy dinh vé diéu
kién thanh 1ap va ngi dung hoat dong ddi véi to chirc tir van vé phong, chong HIV/AIDS.

Chuong IV
PIEU KHOAN THI HANH
Diéu 16. Hiéu lwe thi hanh
1. Thong tu nay co6 hiéu lyc tir ngay 15 thang 12 nam 2013.

2. Quyét dinh s6 2051/QD-BYT ngay 09 thang 6 ndm 2006 clia BO truong BO Y & vé viée
ban hanh Quy trinh diéu tri HIV/AIDS bang thudc khang HIV hét hi¢u luc ké tir ngay Thong tu
nay c6 hiéu luc thi hanh.

Diéu 17. Piéu khoan tham chiéu

_ Truong hop cac van ban dugc dan chiég trong Thong tu nay duoc thay thé hoic sira doi,
bd sung thi 4p dung theo c4c van ban thay thé, bo sung.

Diéu 18. Trach nhiém thi hanh

1. Cyc truong Cuc Phong, chéng HIV/AIDS, Cuc truéng Cuc Quan Iy kham, chira bénh,
Vu truong Vu Phap ché trong pham vi chic niang, nhiém vu, quyén han dugc giao ¢ trach
nhiém phéi hop véi cac Vuy, Cuc, Téng cuc c6 lién quan td chuc kiém tra, thanh tra viée thuc
hién cac quy dinh ctia Thong tu nay trong pham vi ca nudc.

2. Giam ddc S& Y té tinh, thanh phé truc thudc trung wong cé trach nhiém td chirc kiém
tra, thanh tra viéc thuc hién cac quy dinh ciia Thong tu nay trong pham vi dia phuong quan ly.

Trong qua trinh thuc hién, néu co Vuong mac, dé nghi phan anh kip thoi vé Bo Y té (Cuc
Phong, chdng HIV/AIDS) dé nghién ctru, giai quyét./.

KT. BQ TRUONG
Noi nhn: THU TRUONG

- Van phong Chinh phu (Vu KGVX,

Phong Cong bio, Cong TTDTCP);

- B6 Tu phap (Cuc KTVBQPPL);

- Cac B9, co quan ngang B9;

- UBND cac tinh, thanh phc‘r)' truc thuoc TW;
- SO Y té céc tinh, thanh pho truc thugc TW; X
- Bo truong Bo Y té (dé bao cao); Nguyen Thanh LOIlg
- C4c Thir trudng (dé phéi hop chi dao thuce hién);

—,Céc Cuc, Vu, Van phong B9, Thanh tra B9, Téng cuc thuéc Bo Y

te;

- Céc don vi truc thude Bo Y té;

-'Y té cac nganh;

-Cong TTPT B3 Y té;

- Luu: VT, KCB, AIDS (2), PC.




Phụ lục số 01

Mẫu Bệnh án ngoại trú


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT 
ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)



Sở Y tế.....…………………….


Cơ sở điều trị...……………….


BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ


Năm:...................

HỌ VÀ TÊN:
Năm sinh:


Mã số bệnh nhân:    


Địa chỉ: 



Xã/phường:


Quận/huyện:


Tỉnh/thành phố:


		BỆNH ÁN 


Bệnh viện/Phòng khám ngoại trú: ......................................................................................................

Mã bệnh nhân: ....................................................................................................................................

I. HÀNH CHÍNH


1. Họ và tên (chữ in hoa):..........................................................2. Tên thường gọi..........................

3. Sinh ngày:.........../.........../.................4. Giới: Nam/ Nữ                 5. Dân tộc ..................................................


6. Nghề nghiệp: ................................................6. CMTND.................................7. Điện thoại............................


7. Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................................................

8. Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................................

9. Họ tên người hỗ trợ điều  trị .............................................................Mối quan hệ với BN...............................


Nghề nghiệp...........................................Điện thoại (hoặc địa chỉ liên hệ): ..........................................................





		II. TÌNH TRẠNG KHI ĐĂNG KÝ            Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV dưới 18 tháng tuổi

      Phơi nhiễm với  HIV                      Đang điều trị lao             Có thai                   Sau sinh                 


      Viêm gan (ghi rõ).................          NCMT                            Khác (ghi rõ)..................................................


III. TIỀN SỬ BỆNH

1. Tiền sử bản thân


Tiền sử dùng thuốc ARV:        Phòng lây truyền mẹ con           Dự phòng sau phơi nhiễm           Điều trị ARV


(ghi rõ thời gian điều trị, phác đồ điều trị): .........................................................................................................


Tiền sử dị ứng thuốc (ghi rõ loại thuốc): ............................................................................................................. 


..............................................................................................................................................................................


Đối với trẻ phơi nhiễm với HIV: Tiền sử nuôi dưỡng: .......................................................................................


Kết quả xét nghiệm PCR lần 1: ............................................. PCR lần 2: ..........................................................


2. Tiền sử gia đình liên quan đến nhiễm HIV

Mối quan hệ với người bệnh

Năm sinh

Tình trạng nhiễm HIV

Điều trị HIV/AIDS

Nhiễm HIV

Không nhiễm HIV

Không rõ

Nơi điều trị

Đang điều trị ARV

Vợ/Chồng

Bố/Mẹ

Con thứ nhất

Con thứ hai

Anh/Chị/Em

Khác







IV. THĂM KHÁM 

1. Toàn thân:


Nhiệt độ: .................................... Cân nặng: .......................... Chiều cao .........................................................


2. Tình trạng lâm sàng: 


Giai đoạn lâm sàng HIV :          
1

2
         3

4


Bệnh cơ hội kèm theo: .........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


V. XÉT NGHIỆM: 


CD4/CD4%: ..................................
Hb: .............................. ALT: ..................................................................


HBsAg: ....................................... Anti-HCV: ........................................... Creatinine: ......................................

Xét nghiệm khác: .................................................................................................................................................


PCR lần 1: 
Ngày lấy máu: ................../.............../...............
Kết quả: ...................................................


PCR lần 2: 
Ngày lấy máu: ................../.............../...............
Kết quả: ...................................................


VI. XỬ TRÍ:

     Chưa đủ tiêu chuẩn điều trị ARV



Điều trị dự phòng Cotrimoxazole


     Đủ tiêu chuẩn điều trị ARV



Điều trị dự phòng lao bằng INH

     Chuyển chuyên khoa, ghi rõ: ....................................
Khác: ....................................................................


     ...................................................................................
...............................................................................

     Cần nhập viện, hoặc chuyển tuyến, ghi rõ: 

...............................................................................


........................................................................................
...............................................................................


.......................................................................................
...............................................................................


.......................................................................................
...............................................................................


                                                                                        Ngày............./................../.................











Bác sỹ điều trị

                                                                                                          (ký, ghi rõ họ tên)


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THEO DÕI ĐIỀU TRỊ

		Ngày/tháng/năm

		

		Mã số BN: 



		        /          /

		Khẳng định HIV duơng tính           Nơi khẳng định: ……………………………………..



		        /          /

		Đăng ký vào chương trình chăm sóc và điều trị



		                                                                                   

		Điều trị ARV



		        /          /

		Bắt đầu điều trị ARV: Giai đoạn lâm sàng: ..................... CD4/CD4%:  .........…………..         



		

		Phác đồ khi bắt đầu điều trị: ……………………………………………………………



		        /          /

		Chuyển đến từ: ………………………………………Bắt đầu điều trị:……/……/……



		

		Thay thuốc trong phác đồ bậc 1



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		

		Chuyển sang phác đồ bậc 2 (hoặc chuyển thuốc trong phác đồ bậc 2)



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		        /          /

		Phác đồ mới                                                  Lý do



		

		Kết thúc theo dõi  (trước điều trị ARV hoặc điều trị ARV)



		        /          /

		Tử vong:                                         Lý do:



		        /          /

		Chuyển đi nơi khác              Nơi chuyển đi:…………………………………………



		        /          /

		Bỏ điều trị*



		        /          /

		Mất dấu **



		

  Gián đoạn điều trị ARV

		



		Ngày bắt đầu ngừng thuốc ARV

		Lý do

		Ngày bắt đầu điều trị lại

		Mã lý do thay thuốc phác đồ bậc 1

1. Tác dụng phụ


2. Bắt đầu  điều trị lao


3. Có thuốc mới


4. Hết thuốc


5. Lý do khác (đặc biệt)



		Mã lý do chuyển phác đồ bậc 2


1. Thất bại lâm sàng


2. Thất bại  miễn dịch


3. Thất bại vi rút





		 /          /

		

		 /          /

		

		



		 /          /

		

		 /          /

		

		



		/          /

		

		 /          /

		

		



		 /          /

		

		 /          /

		

		



		Mã lý do ngừng điều trị


1. Tác dụng phụ    2. Quyết định của BN       3. Khác

		

		





* Bỏ điều trị (áp dụng đối với người bệnh đang điều trị ARV): Người bệnh không đến lĩnh thuốc từ 3 tháng trở lên.


** Mất dấu (áp dụng đối với người bệnh chưa điều  trị ARV): Người bệnh không đến khám từ 6 tháng trở lên. 

THEO DÕI CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HIV

		Ngày khám/ngày hẹn khám lại

		Cân nặng/ chiều cao (đối với trẻ em)

		Diễn biến bệnh

		GĐLS



		Điều trị

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ảnh 4x6












Huong dan So Pre-ART

		HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO "SỔ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HIV/AIDS"

		Cột (1):		Điền số thứ tự lần lượt liên tục trong sổ, từ 1 đến N, theo thời gian bệnh nhân đến đăng ký

		Cột (2):		Ghi rõ ngày bệnh nhân đến đăng ký chăm sóc tại cơ sở điều trị

		Cột (3):		Ghi rõ họ và tên đầy đủ của bệnh nhân

		Cột (4):		Ghi rõ mã số duy nhất mà bệnh nhân được cấp

		Cột (5) + (6):		Ghi rõ năm sinh vào cột giới tính tương ứng của bệnh nhân

		Cột (7):		Ghi rõ địa chỉ của bệnh nhân

		Cột (8) + (9):		Ghi rõ nơi bệnh nhân được giới thiệu đến tương ứng với việc bệnh nhân đã được điều trị ARV hay chưa

		Cột (10):		Ghi rõ tình trạng của BN lúc đến đăng ký nếu (1) BN có thai; (2) BN sau khi sinh; (3) BN đang được điều trị lao; (4) Khác

		Cột (11):		Ghi rõ giai đoạn lâm sàng và CD4 của bệnh nhân lúc đến đăng ký

		Cột (12) đến (14):		Ghi ngày bắt đầu điều trị dự phòng CTX, INH hoặc điều trị lao, mỗi dòng tương ứng với 1 đợt/lần điều trị

		Cột (15):		Ghi rõ ngày chuyển dịch vụ PMTCT (nếu có) đối với mỗi lần mang thai, tương ứng với 1 dòng

		Cột (16) đến (35):		Ghi rõ thông tin vào các cột tương ứng theo mỗi quý trong cả giai đoạn theo dõi:
* Nếu bệnh nhân vẫn còn đang nhận dịch vụ chăm sóc mà chưa được điều trị ARV: Ghi rõ giai đoạn lâm sàng và CD4  của bệnh nhân
* Nếu bệnh nhân không còn nhận dịch vụ của cơ sở CSĐT, ghi rõ theo mã sau: BN mất dấu (B); BN tử vong (TV); BN chuyển đi (CĐ)

		Cột (36):		Ghi rõ ngày đủ tiêu chuẩn luân sàng hoặc xét nghiệm để được điều trị ARV

		Cột (37):		Ghi rõ ngày bắt đầu được điều trị ARV





Sổ Pre-ART

		Phụ lục số 02
Mẫu Sổ đăng ký trước điều trị bằng thuốc kháng HIV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

		Sở Y tế………………………………..
Cơ sở điều trị………………………...						SỔ ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG HIV

		Số TT		Thông tin chung												Thời điểm đăng ký								Thời điểm điều trị bằng thuốc kháng HIV				Theo dõi người bệnh trước điều trị bằng thuốc kháng HIV

				Ngày đăng ký		Họ và tên		Mã số bệnh án		Năm sinh				Địa chỉ		Tình trạng khi đăng ký		Giai đoạn LS		CD4 hoặc  CD4%		Cân nặng
/chiều cao		Ngày đủ tiêu chuẩn điều trị		Ngày bắt đầu điều trị		Năm  _________								Năm  _________								Năm  _________

										Nam		Nữ																Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



Cách điền thông tin vào các cột theo dõi tại mỗi Quý (từ cột 14 đến cột 25)    
Dòng trên: 
- Nếu người nhiễm HIV đang nhận dịch vụ tại cơ sở: Ghi chỉ số CD4 (ghi rõ ngày làm XN) 
- Nếu người nhiễm HIV không còn nhận dịch vụ tại cơ sở: ghi rõ  lý  do không nhận dịch vụ: BN mất dấu (B); BN tử vong (TV); BN chuyển đi (CĐ)* Dòng dưới: Ghi thông tin  Điều trị dự phòng lao ằng INH, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng CTX (ghi rõ ngày bắt đầu)

donhan:
Bỏ chữ "Khi đăng ký"



Huong dan So ART

		HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO "SỔ ĐIỀU TRỊ ARV"

		Cột (1):		Điền số thứ tự lần lượt trong nhóm bệnh nhân

		Cột (2):		Ghi rõ ngày bệnh nhân bắt đầu được điều trị ARV

		Cột (3):		Ghi rõ mã số duy nhất mà bệnh nhân được cấp

		Cột (4):		Ghi rõ họ và tên đầy đủ của bệnh nhân

		Cột (5) + (6):		Ghi rõ năm sinh vào cột giới tính tương ứng của bệnh nhân

		Cột (7) + (8) + (9)		Ghi rõ cân nặng, giai đoạn lâm sàng và CD4 của bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị ARV

		Cột (10) đến (12):		Ghi ngày bắt đầu điều trị dự phòng CTX, INH hoặc điều trị lao, mỗi dòng tương ứng với 1 đợt/lần điều trị

		Cột (13):		Ghi rõ ngày chuyển dịch vụ PMTCT (nếu có) đối với mỗi lần mang thai, tương ứng với 1 dòng

		Cột (14):		Ghi rõ phác đồ gốc của bệnh nhân lúc bắt đầu được điều trị ARV. Lưu ý mã phác đồ tương ứng cho người lớn và trẻ em    theo hướng dẫn

		Cột (15) đến (17):		Ghi rõ ngày thay đổi phác đồ bậc 1, phác đồ thay đổi, và lý do thay đổi thuốc trong phác đồ bậc 1. Mỗi dòng tuơng ứng với 1 lần thay đổi thuốc trong phác đồ bậc 1. Lưu ý mã lý do thay thuốc trong phác đồ bậc 1

		Các cột theo dõi từng tháng:		Ghi rõ mã theo dõi hàng tháng hoặc mã ngừng điều trị theo đúng hướng dẫn dưới mỗi trang sổ





Sheet1

		






Phụ lục số 03

Mẫu Phiếu chuyển tiếp điều trị 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT 
ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

		Sở Y  tế………......

Cơ sở điều trị…….

		

		





PHIẾU CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ 

Kính gửi ……………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bệnh: ………………………………………………...………..…Năm sinh: …………................

Mã số người bệnh: …………………………………………………….................
Nam/Nữ: …………………….

Địa chỉ hiện tại: ……………….…………………………………………………………………………………….

Lý do chuyển: …………………..…………………………………………………..………………………………


TÓM TẮT BỆNH ÁN

1. Ngày khẳng định nhiễm HIV......./......./........


2. Ngày đăng ký chăm sóc và điều trị: …… / ….... / ……..

3. Giai đoạn lâm sàng ………..     CD4 (gần nhất)… …………               Tải lượng HIV (nếu có)………………



Ngày bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng HIV  ……./……../….…



Phác đồ ban đầu ……………………………… Phác đồ đang điều trị: …………………………………

5. Các bệnh cơ hội đang mắc


6. Các thuốc đã cấp (tên thuốc, số lượng thuốc cấp):


- Thuốc kháng HIV.......……………………………………………………………………………………………. 


- Thuốc khác………………………………………………………………………………………………..……… 

		

		NNgày               tháng            năm



		Trưởng cơ sở điều trị

(ký tên, đóng dấu)




		Bác sỹ điều trị


(ký, ghi rõ họ tên)








		Sở Y  tế…..................


Cơ sở điều trị……......

		

		





PHIẾU PHẢN HỒI TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ

Kính gửi …………………………………………………………………..............................................................

Cơ sở điều trị…………………………………………………………………………………..…….đã tiếp nhận: 


Ông/bà: …………………………………………………………….
Năm sinh: …………….. Nam/Nữ

Mã số người bệnh: ……………………………………………………..................... ……………………………....

Địa chỉ hiện tại: ……………….…………………………………………………………………………………….


Chuyển đến theo phiếu chuyển ngày……../………./………..


		

		NNgày               tháng            năm

		



		

		Cán bộ tiếp nhận


(ký, ghi rõ họ tên)




		





PAGE  




Huong dan So Pre-ART

		HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO "SỔ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HIV/AIDS"

		Cột (1):		Điền số thứ tự lần lượt liên tục trong sổ, từ 1 đến N, theo thời gian bệnh nhân đến đăng ký

		Cột (2):		Ghi rõ ngày bệnh nhân đến đăng ký chăm sóc tại cơ sở điều trị

		Cột (3):		Ghi rõ họ và tên đầy đủ của bệnh nhân

		Cột (4):		Ghi rõ mã số duy nhất mà bệnh nhân được cấp

		Cột (5) + (6):		Ghi rõ năm sinh vào cột giới tính tương ứng của bệnh nhân

		Cột (7):		Ghi rõ địa chỉ của bệnh nhân

		Cột (8) + (9):		Ghi rõ nơi bệnh nhân được giới thiệu đến tương ứng với việc bệnh nhân đã được điều trị ARV hay chưa

		Cột (10):		Ghi rõ tình trạng của BN lúc đến đăng ký nếu (1) BN có thai; (2) BN sau khi sinh; (3) BN đang được điều trị lao; (4) Khác

		Cột (11):		Ghi rõ giai đoạn lâm sàng và CD4 của bệnh nhân lúc đến đăng ký

		Cột (12) đến (14):		Ghi ngày bắt đầu điều trị dự phòng CTX, INH hoặc điều trị lao, mỗi dòng tương ứng với 1 đợt/lần điều trị

		Cột (15):		Ghi rõ ngày chuyển dịch vụ PMTCT (nếu có) đối với mỗi lần mang thai, tương ứng với 1 dòng

		Cột (16) đến (35):		Ghi rõ thông tin vào các cột tương ứng theo mỗi quý trong cả giai đoạn theo dõi:
* Nếu bệnh nhân vẫn còn đang nhận dịch vụ chăm sóc mà chưa được điều trị ARV: Ghi rõ giai đoạn lâm sàng và CD4  của bệnh nhân
* Nếu bệnh nhân không còn nhận dịch vụ của cơ sở CSĐT, ghi rõ theo mã sau: BN mất dấu (B); BN tử vong (TV); BN chuyển đi (CĐ)

		Cột (36):		Ghi rõ ngày đủ tiêu chuẩn luân sàng hoặc xét nghiệm để được điều trị ARV

		Cột (37):		Ghi rõ ngày bắt đầu được điều trị ARV





Huong dan So ART

		HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO "SỔ ĐIỀU TRỊ ARV"

		Cột (1):		Điền số thứ tự lần lượt trong nhóm bệnh nhân

		Cột (2):		Ghi rõ ngày bệnh nhân bắt đầu được điều trị ARV

		Cột (3):		Ghi rõ mã số duy nhất mà bệnh nhân được cấp

		Cột (4):		Ghi rõ họ và tên đầy đủ của bệnh nhân

		Cột (5) + (6):		Ghi rõ năm sinh vào cột giới tính tương ứng của bệnh nhân

		Cột (7) + (8) + (9)		Ghi rõ cân nặng, giai đoạn lâm sàng và CD4 của bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị ARV

		Cột (10) đến (12):		Ghi ngày bắt đầu điều trị dự phòng CTX, INH hoặc điều trị lao, mỗi dòng tương ứng với 1 đợt/lần điều trị

		Cột (13):		Ghi rõ ngày chuyển dịch vụ PMTCT (nếu có) đối với mỗi lần mang thai, tương ứng với 1 dòng

		Cột (14):		Ghi rõ phác đồ gốc của bệnh nhân lúc bắt đầu được điều trị ARV. Lưu ý mã phác đồ tương ứng cho người lớn và trẻ em    theo hướng dẫn

		Cột (15) đến (17):		Ghi rõ ngày thay đổi phác đồ bậc 1, phác đồ thay đổi, và lý do thay đổi thuốc trong phác đồ bậc 1. Mỗi dòng tuơng ứng với 1 lần thay đổi thuốc trong phác đồ bậc 1. Lưu ý mã lý do thay thuốc trong phác đồ bậc 1

		Các cột theo dõi từng tháng:		Ghi rõ mã theo dõi hàng tháng hoặc mã ngừng điều trị theo đúng hướng dẫn dưới mỗi trang sổ





Sổ ARV

		Phụ lục số 04
Mẫu Sổ điều trị bằng thuốc kháng HIV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

		Sở Y tế………………….…….……
Cơ sở điều trị ……………………...						SỔ ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG HIV
Tháng     năm       bắt đầu điều trị 
(Dành cho tất cả các bệnh nhân bắt đầu điều trị trong tháng)

		Thông tin cơ bản										Khi bắt đầu điều trị										Thay đổi phác đồ điều trị						Theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị bằng thuốc kháng HIV																														Theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị bằng thuốc kháng HIV

		Số TT		Mã số bệnh án		Họ và tên		Năm sinh				Ngày bắt đầu		Phác đồ ban đầu		Giai đoạn LS		CD4		Cân nặng/
Chiều cao		Ngày thay đổi phác đồ		Lý do thay đổi		Phác đồ thay thế		Tháng ĐT đầu tiên (0)		1		2		3		4		5		Tháng thứ 6				7		8		9		10		11		Tháng thứ 12				13		14		15		16		17		Tháng thứ 18				19		20		21		22		23		Tháng thứ 24				Tháng
 thứ 30				Tháng
 thứ 36				Tháng 
thứ 42				Tháng
 thứ 48				Tháng
 thứ 54				Tháng 
thứ 60

								Nam		Nữ																																CD4														CD4														CD4														CD4				CD4				CD4				CD4				CD4				CD4				CD4

		(1)		(2)		(3)		(4)				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)		(49)		(50)		(51)		(52)		(53)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



Cách điền thông tin vào các cột Theo dõi người bệnh trong quá trình điều trị bằng thuốc kháng HIV
* Dòng trên:
-  Nếu đang điều trị: Ghi phác đồ điều trị. Nếu bỏ/không theo dõi: ghi ngày khám cuối cùng. Nếu tử vong, chuyển đi, chuyển tới: ghi rõ ngày TV, CĐ, CT. Nếu  điều trị lại ghi rõ ngày bắt đầu
- Có điều trị tại xã hay không nếu có nghi (xã) sau phác đồ điều trị
* Dòng dưới ghi thông tin về: Điều trị mắc bệnh lao; Điều trị dự phòng bằng INH; Điều trị dự phòng bằng CTX (ghi rõ ngày bắt đầu)

donhan:
Thêm chữ Trị, bỏ chữ người bệnh



Ki hieu

		Quy định cách ghi thông tin theo dõi  trong quá trình điều trị (bằng ký hiệu)

		Tiếp tục điều trị: Ghi phác đồ điều trị hiện tại

		Không khám (KK): Bệnh nhân không đến nhận thuốc theo hẹn trong tháng

		Bỏ/Không theo dõi (B): Bệnh nhân không đến nhận thuốc trên 3 tháng

		Ngừng thuốc (N): Ghi rõ lý do ngừng thuốc

		Điều trị lại (ĐTL): Bắt đầu điều trị lại thuốc kháng HIV

		Chuyển đi (CĐ): Chuyển đi nơi khác điều tri

		Chuyển tới (CT): Chuyển từ cơ sở điều trị HIV/AIDS khác tới

		Nhận thuốc tại xã (Xã): Bệnh nhân theo dõi điều trị tại PK nhưng nhận thuốc tại xã

		Tử vong (TV)

		Điều trị lao (ĐTL)

		Dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng cotrimoxazole (CTX)

		Dự phòng mắc lao bằng INH: (INH)






Sheet1

		Phụ lục số 05

		Mẫu Sổ theo dõi phơi nhiễm với HIV

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

		Sở Y tế………………….
Cơ sở điều trị ………….								SỔ THEO DÕI PHƠI NHIỄM VỚI HIV

		Thông tin chung								Mã số bệnh án		Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV dưới 18 tháng tuổi																				Người lớn và trẻ trên 18 tháng tuổi																		Ghi chú

		Số TT		Họ tên		Ngày, tháng, năm sinh						Họ tên mẹ/mã số bệnh án của mẹ		Thuốc kháng HIV cho mẹ (phác đồ, tuần thai khi bắt đầu ĐT)		Thuốc kháng HIV dự phòng cho trẻ (phác đồ, tuần thai khi bắt đầu ĐT)		Hình thức nuôi dưỡng trẻ		Thời điểm trẻ bắt đầu dùng CTX (tuần tuổi)		Tình trạng HIV của trẻ						Ngày bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng HIV cho trẻ		Tình trạng trẻ khi kết thúc theo dõi		Nghề nghiệp		Dạng phơi nhiễm		Thời điểm phơi nhiễm 
(giờ, ngày, tháng, năm)		Kết quả XN HIV
tại thời điểm phơi nhiễm				Dự phòng bằng thuốc kháng HIV (phác đồ, giờ sau phơi nhiễm)		Tình trạng HIV				Ngày đăng ký chăm sóc, điều trị HIV/AIDS

						Nam		Nữ														PCR lần 1 (kết quả, ngày làm XN)		PCR lần 2 (kết quả, ngày làm XN)		Tại thời điểm 18 tháng tuổi												Người phơi nhiễm		Người gây phơi nhiễm				Sau 3 tháng		Sau 6 tháng

		(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)

		1
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		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



donhan:
Em sửa lại thành như vậy

donhan:
Em sửa lại thành như vậy

donhan:
Bổ sung tại thời điểm phơi nhiễm

donhan:
Bỏ phần ngay sau khi phơi nhiễm

donhan:
Nên bỏ phần Nếu dương tính ghi rõ ngày.
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